
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Đinh Văn Lúc 18/04/1979
lucdinh.180479@gmail.

com
Hrê 1

Trường Tiểu học An 

Dũng
Huyện An Lão

2 Phan Hoài Lâm 10/05/1968
phanhoailamal@yahoo.c

om
1

Trường Tiểu học An 

Dũng
Huyện An Lão

3 Man Văn Hòa 30/08/1962 anhoa2@gmail.com 1
Trường Tiểu học An 

Hòa
Huyện An Lão

4 Nguyễn Thành Lê 05/05/1968
thanhlethanhoa1@gmail

.com
1

Trường Tiểu học An 

Hòa
Huyện An Lão

5 Phạm Thị Gấm 24/04/1975
phamthigamanlao@gmai

l.com
1

Trường Tiểu học An 

Hòa
Huyện An Lão

6
Trương Thị Kim 

Loan
10/12/1975

truongthikimloanal@gm

ail.com
1

Trường Tiểu học An 

Hòa
Huyện An Lão

7 Đinh Thành Sơn 12/05/1966 thanhson.al@gmail.com 1
Trường Tiểu học An 

Hưng
Huyện An Lão

8 Nguyễn Cao Đẳng 07/08/1972
caodangannghia@gmail.

com
1

Trường Tiểu học An 

Nghĩa
Huyện An Lão

9 Nguyễn Văn Lương 04/03/1978
luongannghia@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học An 

Nghĩa
Huyện An Lão

10 Lý Trọng Chánh 14/02/1967
lytrongchanh15021967

@gmail.com
1

Trường Tiểu học An 

Quang
Huyện An Lão

11 Phạm Thị Hà 13/03/1971
minhanh100907@gmail.

com
1

Trường Tiểu học An 

Quang
Huyện An Lão

12 Nguyễn Thị Huyền 04/10/1969
huyenanhoa1@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học An 

Tân
Huyện An Lão

13 Trần Ngọc Anh 28/11/1977 trananh819@gmail.com 1
Trường Tiểu học An 

Toàn
Huyện An Lão

14 Võ Mười 01/01/1980
antoananlao2@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học An 

Toàn
Huyện An Lão

15 Dương Thị Loan 10/09/1978
dtloan.thttanlao@gmail.

com
1

Trường Tiểu học An 

Trung
Huyện An Lão

16 Lê Văn Sáu 20/08/1968 sauanlao@gmail.com 1
Trường Tiểu học An 

Vinh
Huyện An Lão

17 Huỳnh Văn Nhịn 05/10/1967
huynhvannhin2011@gm

ail.com
1

Trường Tiểu học Thị 

trấn An Lão
Huyện An Lão

18 Bùi Thị Thùy Minh 02/07/1976 culamduy@gmail.com 0
Trường Tiểu học Ân 

Đức

Huyện Hoài 

Ân

19 Giang Văn Hùng 01/06/1963
gianghungtbh@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Ân 

Đức

Huyện Hoài 

Ân

20 Bùi Kim Sơn 15/02/1968 kimson720@gmail.com 0
Trường Tiểu học Ân 

Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

21 Huỳnh Văn Tý 02/12/1973
huynhvanty.aht@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Ân 

Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

22 Mai Thị Phong 20/06/1968
phong_aht@yahoo.com.

vn
1

Trường Tiểu học Ân 

Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

23 Hoàng Duy Nhất 02/07/1964
nhattruong60@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Ân 

Hữu

Huyện Hoài 

Ân

CSGD đang công tác Huyện
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24 Trần Thị Nghiêm 06/02/1966
tranthinghiem@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Ân 

Hữu

Huyện Hoài 

Ân

25 Đặng Thị An 16/03/1972
binhan_anm@yahoo.co

m.vn
0

Trường Tiểu học Ân 

Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

26
Nguyễn Thành 

Quang
06/08/1967

quangthat01@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Ân 

Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

27 Cao Trung Hiếu 30/08/1982
trunghieus1an@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Ân 

Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

28 Huỳnh Văn Tánh 07/07/1965
huynhvantanh@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Ân 

Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

29 Nguyễn Đức Trị 06/02/1978 ductri145@gmail.com 1
Trường Tiểu học Ân 

Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

30 Đỗ Thanh Mừng 21/12/1978
thanhmungha@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Ân 

Phong

Huyện Hoài 

Ân

31 Võ Thị Thái 03/09/1979 thaivo79@gmail.com 0
Trường Tiểu học Ân 

Phong

Huyện Hoài 

Ân

32
Nguyễn Thị Hoài 

Phương
26/02/1973

hphuongthat@yahoo.co

m.vn
0

Trường Tiểu Học Ân 

Tín

Huyện Hoài 

Ân

33 Trần Nhị 01/01/1980
thso1antin@yahoo.com.

vn
0

Trường Tiểu Học Ân 

Tín

Huyện Hoài 

Ân

34 Hoàng Ngọc Điệp 03/03/1973
hoangngocdiep73@yaho

o.com.vn
1

Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

35 Lý Hòa Lợi 01/01/1964
leehoa010164@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

36 Nguyễn Phước Việt 12/10/1969
nguyenphuocviet64@g

mail.com
1

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

37 Trần Ngọc Hoàng 21/01/1972 hoangthtbh@gmail.com 0
Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

38 Phạm Khắc Dũng 03/04/1965 dungboktoi@gmail.com 1
Trường Tiểu học Bok 

Tới

Huyện Hoài 

Ân

39 Nguyễn Quốc Hoài 07/07/1972
quochoai1972@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Đăk 

Mang

Huyện Hoài 

Ân

40 Thái Thị Thanh Nhàn 05/06/1974 lamnhan74@gmail.com 0
Trường Tiểu học Tăng 

Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

41 Nguyễn Phước Nam 16/10/1965
namphuocnguyen@yaho

o.com.vn
0

Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

42 Nguyễn Thái Học 14/11/1971
hocthtdv@yahoo.com.v

n
0

Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

43 Đặng Đức Tuấn 06/03/1972 tuanpc72@gmail.com 0
Trường tiểu  học số 1 

Cát Tường
Huyện Phù Cát

44 Thái Văn Lượng 02/03/1964
tieuhoccattuong3@yaho

o.com.vn
0

Trường tiểu  học số 1 

Cát Tường
Huyện Phù Cát

45 Bùi Văn Thọ 29/10/1967
buivanthohp@gmail.co

m
1

Trường tiểu học Cát 

Chánh
Huyện Phù Cát

46 Hồ Chạy 09/08/1963
hochayhieutruong@gma

il.com
1 Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

47 Võ Kế Diên 02/04/1967
kedien6789vo@gmail.c

om
1 Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

48 Lê Thị Hồng Lâm 02/05/1981 honglampc@gmail.com 0
Trường Tiểu học Cát 

Hiệp
Huyện Phù Cát

49 Trần Việt Tường 01/12/1970 viettuong70@gmail.com 0
Trường Tiểu học Cát 

Hiệp
Huyện Phù Cát

50 Nguyễn Thị Tốt 10/01/1972
nguyenthitotcathung@g

mail.com
0

Trường tiểu học Cát 

Hưng
Huyện Phù Cát
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51 Võ Văn Hùng 20/03/1964
hungvo1964@gmail.co

m
0

Trường tiểu học Cát 

Hưng
Huyện Phù Cát

52 Trần Quang Thạnh 12/08/1968
thanhtranquang1968@g

mail.com
1

Trường tiểu học Cát 

Lâm
Huyện Phù Cát

53 Võ Bình 30/05/1963
truongthcatlam@gmail.c

om
1

Trường tiểu học Cát 

Lâm
Huyện Phù Cát

54 Nguyễn Đức Sô 10/03/1963
nguyenducsocatson@gm

ail.com
1

Trường tiểu học Cát 

Sơn
Huyện Phù Cát

55 Đỗ Tiến Sỹ 28/10/1963
sycatthang@yahoo.com.

vn
0

Trường tiểu học Cát 

Thắng
Huyện Phù Cát

56 Nguyễn Văn Tâm 12/01/1975
vantamso2catthang@gm

ail.com
0

Trường tiểu học Cát 

Thắng
Huyện Phù Cát

57 Lê Hồng Phong 08/10/1981
phonglecatthanh81@gm

ail.com
1

Trường tiểu học Cát 

Thành
Huyện Phù Cát

58 Nông Chí Hiếu 20/04/1975
chihieu2009vn@gmail.c

om
1

Trường tiểu học Cát 

Thành
Huyện Phù Cát

59 Châu Thanh Toàn 05/03/1977 cttoanct@gmail.com 0
Trường tiểu học Cát 

Tiến
Huyện Phù Cát

60 Nguyễn Thị Hồng 11/12/1965
chuyenmonthcattien@g

mail.com
0

Trường tiểu học Cát 

Tiến
Huyện Phù Cát

61 Đỗ Thị Tuyết Nhung 24/06/1971
tuyetnhungpc@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Cát Hanh
Huyện Phù Cát

62 Phan Xuân Hiến 18/03/1970
phanxuanhiencathanh3

@gmail.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Cát Hanh
Huyện Phù Cát

63 Bùi Văn Kham 20/02/1972 khamck1@gmail.com 0
Trường tiểu học số 1 

Cát Khánh
Huyện Phù Cát

64 Nguyễn Thị Bình 26/10/1978
nguyenthibinh78@gmail

.com
0

Trường tiểu học số 1 

Cát Minh
Huyện Phù Cát

65
Nguyễn Thị Tuyết 

Hằng
26/10/1977

hangcatminh@yahoo.co

m.vn
0

Trường tiểu học số 1 

Cát Minh
Huyện Phù Cát

66 Phạm Ngọc Ánh 04/04/1969
anh68nhon1@gmail.co

m
0

Trường tiểu học số 1 

Cát Nhơn
Huyện Phù Cát

67 Hồ Ngọc Tiền 17/10/1975
ngoctiencattai1@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học số 1 

Cát Tài
Huyện Phù Cát

68 Ngô Tùng Toại 14/07/1973 ngotungtoai@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 1 

Cát Tài
Huyện Phù Cát

69 Trần Thị Ngọc Lài 03/04/2020 ngoclai555@gmail.com 0
Trường tiểu học số 1 

Cát Tân
Huyện Phù Cát

70 Nguyễn Thị Hiền 16/05/1966
hiencattrinh2@gmail.co

m
0

Trường tiểu học số 1 

Cát Trinh
Huyện Phù Cát

71 Phạm Thị Bảy 01/02/1967
phambaycattrinh2@gma

il.com
0

Trường tiểu học số 1 

Cát Trinh
Huyện Phù Cát

72 Lê Thị Thảo 10/08/1966 lethaonm1@gmail.com 0
Trường tiểu học số 1 

Ngô Mây
Huyện Phù Cát

73 Nguyễn Văn Chất 21/04/1962
chatcathanh2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Cát Hanh
Huyện Phù Cát

74 Võ Thành Trí 04/10/1965 vothanhtrivi@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Cát Hanh
Huyện Phù Cát

75 Lê Văn Hương 12/01/1966
levanhuongck2@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Khánh
Huyện Phù Cát

76 Phạm Ban 02/09/1966
phamban1966@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Khánh
Huyện Phù Cát

77 Nguyễn Xuân Phố 05/02/1968
xuanpho67@yahoo.com

.vn
0

Trường Tiểu học số 2 

Cát Minh
Huyện Phù Cát
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78 Võ Văn Khoa 08/04/1965
vovankhoacatminh2@g

mail.com
1

Trường Tiểu học số 2 

Cát Minh
Huyện Phù Cát

79 Nguyễn Đức Hùng 20/01/1978
duchungnhon2@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Nhơn
Huyện Phù Cát

80 Nguyễn Văn Bút 02/12/1962
nguyenvanbut03121962

@gmail.com
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Nhơn
Huyện Phù Cát

81
Nguyễn Thị Mỹ 

Thuận
02/10/1970

mythuancattai1970@gm

ail.com
1

Trường tiểu học số 2 

Cát Tài
Huyện Phù Cát

82
Nguyễn Thị Hoài 

Bình
20/08/1974

hoaibinhcattan@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Tân
Huyện Phù Cát

83 Trần Đình An 03/04/1961
an.trandinh61@gmail.co

m
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Tân
Huyện Phù Cát

84 Nguyễn Thị Lắm 25/06/1980 lamcattrinh@gmail.com 0
Trường tiểu học số 2 

Cát Trinh
Huyện Phù Cát

85 Trần Thị Khánh 02/02/1971
khanhthtuong2@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Cát Tường
Huyện Phù Cát

86 Hà Thị Thu Hương 21/07/1976
thuhuongthngomay@gm

ail.com
0

Trường tiểu học số 2 

Ngô Mây
Huyện Phù Cát

87
Nguyễn Thị Khánh 

Hà
13/09/1977

nguyenkhanhhatht3@g

mail.com
0

Trường tiểu học số 2 

Ngô Mây
Huyện Phù Cát

88 Đinh Thị Tuyết 15/11/1974 tuyetc1bd@gmail.com 0
Trường Tiểu học Bình 

Dương
Huyện Phù Mỹ

89 Đặng Thị Lộc 29/10/1968 locmyan@gmail.com 1
Trường Tiểu học Mỹ 

An
Huyện Phù Mỹ

90 Đặng Trung Việt 27/05/1970 trungvietpht@gmail.com 1
Trường Tiểu học Mỹ 

An
Huyện Phù Mỹ

91 Nhữ Công Toàn 06/02/1970
nhucongtoan@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Mỹ 

An
Huyện Phù Mỹ

92 Ngô Thị Kim Bằng 06/07/1979
ngokimbang.mycat@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Cát
Huyện Phù Mỹ

93 Phạm Hồng Toàn 01/05/1980 kietoan@gmail.com 0
Trường Tiểu học Mỹ 

Cát
Huyện Phù Mỹ

94 Đỗ Thị Đây 19/01/1974 dothiday74@gmail.com 0
Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây
Huyện Phù Mỹ

95 Trần Trọng Hạn 10/06/1972
trantronghan1972@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây
Huyện Phù Mỹ

96 Đặng Văn Chúng 10/12/1971
dangchung1971@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Mỹ 

Châu
Huyện Phù Mỹ

97 Nguyễn Văn Hiếu 31/12/1972
nguyenhieuphumy@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Châu
Huyện Phù Mỹ

98 Võ Tiến Sỹ 09/02/1961
votiensymychau@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Mỹ 

Châu
Huyện Phù Mỹ

99 Nguyễn Văn Lượng 10/12/1970
vanluonghp70@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Mỹ 

Đức
Huyện Phù Mỹ

100 Phan Thế Hồng 24/06/1966 thehongth@gmail.com 1
Trường Tiểu học Mỹ 

Đức
Huyện Phù Mỹ

101 Phạm Hồng Thanh 31/10/1972
phamhongthanh1972@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Hòa
Huyện Phù Mỹ

102 Trần Thị Kim Liên 18/10/1972
lientranthikim5@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Hòa
Huyện Phù Mỹ

103 Đặng Văn Tài 10/02/1967
dangvantai2011@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Lộc
Huyện Phù Mỹ

104 Trần Quang Lộc 05/02/1974
tranquangloc1969@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Lộc
Huyện Phù Mỹ
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CSGD đang công tác HuyệnTT Tên Ngày sinh
Thư điện tử/Tài 

khoản

Dân tộc 
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105 Nguyễn Đình Chiểu 10/01/1967 chieucm@gmail.com 1
Trường Tiểu học Mỹ 

Lợi
Huyện Phù Mỹ

106 Nguyễn Văn Bút 14/03/1967 butvan67@gmail.com 1
Trường Tiểu học Mỹ 

Lợi
Huyện Phù Mỹ

107 Phan Thanh Cảnh 24/12/1971 canhmyloi@gmail.com 0
Trường Tiểu học Mỹ 

Lợi
Huyện Phù Mỹ

108 Thái Hữu Bỗng 19/12/1966
huubongthai66@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Phong
Huyện Phù Mỹ

109 Đinh Văn Lân 29/01/1966
landinhvan300166@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Quang
Huyện Phù Mỹ

110 Đỗ Thị Mỹ Dung 16/02/1971
domydung1602@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Quang
Huyện Phù Mỹ

111 Nguyễn Sơn Trà 17/11/2020
nguyensontra80@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Tài
Huyện Phù Mỹ

112 Thân Trọng Hiệp 12/12/1968
thantronghieppht@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Tài
Huyện Phù Mỹ

113
Nguyễn Thị Thu 

Hương
11/02/1980

thuhuong1172@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Trinh
Huyện Phù Mỹ

114 Võ Văn Dũng 28/09/1977
vandungcmmyhoa@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Mỹ 

Trinh
Huyện Phù Mỹ

115 Đỗ Văn Anh 10/04/1965
dovananhmychanh1@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Chánh
Huyện Phù Mỹ

116 Nguyễn Văn Đông 20/08/1968
nguyenvandongmychanh

1@gmail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Chánh
Huyện Phù Mỹ

117 Nguyễn Đình Xuyến 04/05/1963
xuyenmyhiep@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Hiệp
Huyện Phù Mỹ

118 Võ Thị Tuyết Giao 02/05/1976 utgiao1976@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Hiệp
Huyện Phù Mỹ

119 Lê Văn Kha 20/08/1968
lekhathmythang@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Thắng
Huyện Phù Mỹ

120 Văn Thị Tình 23/10/1968
vanthitinh.thso1mythang

@gmail.com
1

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Thắng
Huyện Phù Mỹ

121 Phan Tiến Hùng 30/12/1968
hung30121968@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Thành
Huyện Phù Mỹ

122 Trần Đức Hưng 01/04/1963
hungmytho1@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Thọ
Huyện Phù Mỹ

123 Trần Quang Bình 09/09/1968
quangbinhmt@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Mỹ Thọ
Huyện Phù Mỹ

124 Huỳnh Văn Phát 01/01/1978
huynhphat2011@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Thị Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

125 Trần Bá Thuận 01/09/1976
tranbathuan1976@gmail

.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Chánh
Huyện Phù Mỹ

126 Phạm Thị Ngọc Ánh 21/03/1967
ngocanhthso3@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Hiệp
Huyện Phù Mỹ

127 Phạm Văn Quy 02/02/1962
hieuphomh2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Hiệp
Huyện Phù Mỹ

128 Hồ Văn Cường 02/12/1973
hovancuongmythang2@

yahoo.com.vn
1

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thắng
Huyện Phù Mỹ

129 Nguyễn Tấn Sơn 03/02/1971
tansonmythang@yahoo.

com.vn
1

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thắng
Huyện Phù Mỹ

130 Lê Đình Nhân 30/10/1975
ledinhnhan75@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thành
Huyện Phù Mỹ

131 Trần Văn Hiệp 20/09/1979 vanhiepmt2@gmail.com 1
Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thành
Huyện Phù Mỹ
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132 Cao Anh Khổ 01/07/1979
caoanhkhothmt@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thọ
Huyện Phù Mỹ

133 Lê Quang Khanh 13/04/1974
lequangkhanh134@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Mỹ Thọ
Huyện Phù Mỹ

134
Nguyễn Thị Anh 

Thoa
05/11/1976

nguyenthianhthoagv@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Thị Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

135 Nguyễn Thị Hòa 12/10/1971 hoathbhts@gmail.com 1 Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

136 Nguyễn Văn Hùng 20/08/1972
hungnguyenvants@gmai

l.com
0 Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

137 Trần Văn Hùng 25/01/1972
tranvanhungbinhan@gm

ail.com
1

Trường Tiểu học Bình 

Tân

Huyện Tây 

Sơn

138
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
19/03/1971

thanhbinhtp2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

139 Trần Văn Minh 20/06/1979
vanminh7975@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

140 Phan Thành Tâm 19/04/1965 thtam65bt@yahoo.com 0
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

141 Trần Kim Loan 15/12/1975
kimloan7571@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

142 Đoàn Thị Em 16/12/1976
vanhao7576@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

143 Lê Văn Cường 26/02/1975 cuonghtbt1@gmail.com 0
Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

144 Nguyễn Xuân Thảo 25/06/1962
xuanthaobn1@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

145 Võ Văn Ba 25/08/1969
bavv280869@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

146 Đỗ Anh Tuấn 14/11/1970
doanhtuan1411@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 1 

Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

147 Lê Tây Sơn 21/07/1970 letayson70@gmail.com 1
Trường Tiểu học số 1 

Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

148
Nguyễn Thị Thuý 

Hồng
14/06/1967

thuyhong140667@gmail

.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

149 Trần Thị Hiếu 02/08/1971
hieuvoxan@yahoo.com.

vn
0

Trường Tiểu học số 1 

Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

150 Võ Thị Thanh Tâm 20/08/1975
thanhtamts1975@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 1 

Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

151 Huỳnh Văn Trung 06/09/1970
huynhtrunggv1970@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học số 2 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

152 Võ Thị Thanh Hà 10/12/1970
thanhhavo70@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

153 Đặng Yêm 02/04/1963
gvthso2taygiang@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 2 

Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

154 Trần Hữu Lợi 18/05/1971
tranhuuloi23@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

155 Phù Quốc Dũng 01/01/1966 dungthvx@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

156 Võ Thị Vân 01/09/1970 vtvants70@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

157 Trần Thị Phi 10/05/1982
phiyetran246@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Tây 

An

Huyện Tây 

Sơn

158 Phùng Văn Hậu 20/02/1965
phungvanhaubh1@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Tây 

Bình

Huyện Tây 

Sơn

6
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159 Mai Xuân Tân 04/01/1965
tanmai.040165@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Tây 

Phú

Huyện Tây 

Sơn

160 Nguyễn Cảnh Thắng 31/12/1968
nguyencanhthang1968@

gmail.com
0

Trường Tiểu học Tây 

Phú

Huyện Tây 

Sơn

161 Nguyễn Minh Sửu 02/03/1963
suunguyen020363@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

162 Trần Đình Diệu 15/01/1968 trandieu398@gmail.com 1
Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

163 Huỳnh Trọng Khang 02/06/1962
trongkhanghuynh1962@

gmail.com
0

Trường Tiểu học Tây 

Vinh

Huyện Tây 

Sơn

164 Võ Minh Quang 29/11/1973 quangtxts@gmail.com 0
Trường Tiểu học Tây 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

165
Dương Thị Bích 

Thảo
08/10/1973 bthao1973@gmail.com 0

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

166 Nguyễn Ngọc Anh 07/09/1978
ngocanh_7829@yahoo.c

om.vn
1

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

167 Mai Đức Cường 05/05/1971
duccuog1971@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

An

Huyện Tây 

Sơn

168 Nguyễn Văn Quá 27/05/1962
nguyenqua.27051962@

gmail.com
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

An

Huyện Tây 

Sơn

169 Giả Tấn Trọng 20/12/1973 giatantrong@gmail.com 0
Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

170 Nguyễn Thị Hiền 15/07/1968
hienphuocson2@gmail.c

om
0

Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

171 Hồ Ngọc Hưng 08/02/1965
bahungphuocan3@gmai

l.com
0

Trường TH Số 2 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

172 Nguyễn Văn Ngọc 19/12/1963
nguyenngoc850600@g

mail.com
0

Trường TH Số 2 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

173 Phạm Thị Bích Hào 01/05/1977
phamthibichhaopan3@g

mail.com
0

Trường TH Số 2 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

174 Lê Thị Ngọc Hoan 16/10/1972
lethingochoanhoa2@gm

ail.com
0

Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

175 Nguyễn Quốc Việt 19/03/1970
quocvietnguyenph@gma

il.com
0

Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

176 Phạm Phi Phong 31/12/1964
phiphong1964@gmail.c

om
0

Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

177 Huỳnh Thế Cẩn 03/03/1963
huynhthecan1960@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học 

Phước Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

178
Nguyễn Thị Hồng 

Nga
29/07/1981

ngahong2012@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học 

Phước Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

179 Trần Thị Lê Khương 19/04/1976
khuongledt2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

180 Võ Văn Hộ 18/07/1975 vovanho35@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

181 Nguyễn Tấn Cấu 06/06/1972
nguyentancauph3@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

182 Nguyễn Thanh Điềm 12/08/1979
thanhdiemnguyen79@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

183 Phạm Đình Khương 08/02/1962 phmkhng@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

184 Võ Huy 25/11/1964
huyhoa1.1964@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

185 Bùi Văn Chánh 12/03/1966
chanhphuochung1@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

7
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thiểu số

Thuộc 
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186 Lê Ngọc Lãnh 10/10/1966
lengoclanh1964@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

187 Đào Thị Mỹ Linh 10/03/1966 mylinhpl.66@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

188 Lê Thị Mỹ Lệ 01/01/1976 lemyle1976@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

189 Nguyễn Thanh Toàn 01/08/1976
thanhtoangv75@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

190 Cáp Văn Nhân 01/01/1980
capvannhan1964@gmail

.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

191 Nguyễn Thị Mười 20/06/1966 muoiptth1@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

192 Lê Văn Thất 08/09/1972 vanthatpt1@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

193 Nguyễn Thị Thu 16/06/1970
nguyethithu162819@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

194 Nguyễn Đình Hiếu 12/02/1961 hieu120261@gmail.com 0
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

195
Nguyễn Thị Thanh 

Hoà
27/10/1975

nguyenhoapt1975@gma

il.com
0

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

196 Phan Văn Bản 04/05/1963 vanbanpt3@gmail.com 0
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

197
Nguyễn Thị Hưng 

Liên
20/05/1968

hunglien568@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

198 Trần Quan Toản 19/08/1975
tranquantoan@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Số 1 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

199 Hồ Hoàng Mi Kha 02/02/1979 khahodt2@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

200 Mai Thị Vinh 30/10/1970
maithivinh70@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

201 Nguyễn Thị Hương 03/04/1975
nguyenthihuongph2@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

202 Nguyễn Thị Thường 08/05/1977
nguyenthithuong0805@

gmail.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

203 Đặng Thành Phú 08/01/1964 phu.dt1964@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

204
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
27/09/1970

anhtuyetnguyen789@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

205 Trần văn Giảng 10/04/1964
giangtran.ph1@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

206 Võ Hữu Hiếu 03/03/1968
vohieuhuu68@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

207 Võ Ngọc Hải 12/01/1963
haiphuocson1920@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

208 Nguyễn Ngọc Lợi 16/01/1976
ngocloi1976@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

209
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ
01/01/1975 thhue1975@gmail.com 1

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

210 Nguyển Văn An 10/02/1968
nguyenanpt2@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

211
Nguyễn Thị Mộng 

Thùy
18/11/1978

mongthuynguyen181178

@gmail.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

212 Đỗ Phúc Thiện 05/03/1969
phucthienpgd@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

8
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213 Nguyễn Thế Nhân 22/08/1975 tnhanth@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

214 Nguyễn Thanh Hiếu 14/05/1968
nguyenthanhhieu1968@

gmail.com
0

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

215 Đào Thị Ánh Nguyệt 08/10/1968
nguyetcanhhien@gmail.

com
1

Trường TH & THCS 

Canh Hiển

Huyện Vân 

Canh

216 Nguyễn Trọng Thủy 01/06/1965
truongthcanhhien@gmai

l.com
1

Trường TH & THCS 

Canh Hiển

Huyện Vân 

Canh

217 Nguyễn Hữu Thưởng 03/10/1965
huuthuongvc@gmail.co

m
1

Trường tiểu học Canh 

Hòa

Huyện Vân 

Canh

218 Răh Lan Kính 06/01/1966
lankinh1966@gmail.co

m
Ba-na 1

Trường tiểu học Canh 

Hòa

Huyện Vân 

Canh

219 Nguyễn Minh Quang 02/10/1973
nguyenminhquang73@g

mail.com
1

Trường tiểu học Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

220 Trần Văn Tho 11/05/1968
tranvanthovc@yahoo.co

m.vn
1

Trường tiểu học Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

221 Phạm Ngọc Nên 01/01/1963
phamngocnenthcanhthua

n@gmail.com
1

Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

222 Trương Thị Mười 04/08/1971 muoivinh68@gmail.com 1
Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

223 Lê Thị Thu Hà 20/10/1968 lethuhacv1@gmail.com 1
Trường tiểu học số 1 

Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

224 Nguyễn Thành Tiên 10/11/1967
nguyenthanhtien99@gm

ail.com
1

Trường tiểu học số 2 

Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

225 Nguyễn Văn Tho 15/06/1962
nguyenvanthov2@gmail

.com
1

Trường tiểu học số 2 

Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

226 Nguyễn Thị Thanh 05/10/1966 thanhc221@gmail.com 0
Trường tiểu học số 2 

Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

227 Trần Thị Mỹ Phúc 20/01/1972 tranphucluy@gmail.com Ba-na 0
Trường tiểu học số 2 

Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

228 Đào Văn Kỳ 08/06/1970
daovanky0806@gmail.c

om
1

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

229 Nguyễn Văn Hiền 20/05/1974 hien205208@gmail.com 1
Trường TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

230 Lâm Ngọc Hòa 16/09/1962
lamngochoa2010@gmai

l.com
1

Trường Tiểu học Thị 

trấn Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

231 Lê Thùy Trang 20/03/1973
letrang1973@yahoo.co

m
1

Trường Tiểu học Thị 

trấn Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

232 Lê Đình Tấn 10/02/1964
hieuphothvh@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

233 Đặng Sỹ Y 10/02/1967
syy.thvinhhiep@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

234 Trần Minh Da 03/10/1973
minhda1973@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

235 Đỗ Công Định 06/05/1963
congdinhvt1963@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

236 Huỳnh Thị Nga 01/01/1971
huynhnga.thvinhquang

@gmail.com
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

237 Đinh Văn Ngơ 05/01/1969
dinhvanngoht@gmail.co

m
Ba-na 1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

238 Nguyễn Đình Tân 10/09/1976
nhattanvinhson@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Vĩnh 

Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

239 Bùi Thị Cẩm 09/02/1975 camvt1975@gmail.com 1
Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

9
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240 Trần Công Huynh 02/06/1967
conghuynh8.vt@gmail.c

om
1

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

241 Huỳnh Thị Kim Anh 27/07/1968
kimanhhyvong@gmail.c

om
0

Trường chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GD&ĐT

242 Trần Gia Tín 22/10/1969 tintrangia69@gmail.com 0
Trường chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GD&ĐT

243 Đỗ Thị Thu Hiền 10/12/1974 hiendo1974@gmail.com 0 Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

244
Nguyễn Kim Đức 

Hiền
01/01/1971

kimduchien20@gmail.c

om
1 Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

245 Trần Thị Ngọc Hân 15/10/1973 ngochanbtx@gmail.com 0
Trường Tiểu học Bùi 

Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

246 Võ Đình Liêm 28/09/1981 vodinhliem@gmail.com 0
Trường Tiểu học Bùi 

Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

247 Hồ Thị Ngọc Ẩn 12/12/1978
hothingocan1978@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Đống 

Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

248 Ngô Thái Nhân 31/07/1969
ngothainhan69@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Đống 

Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

249 Đỗ Cao Tùng 02/09/1965
tungcaodo2014@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Hải 

Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

250
Nguyễn Thị Kim 

Phụng
17/06/1974

phunghaicang@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Hải 

Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

251 Trần Thị Mỹ Hà 22/08/1974 myhahqv@gmail.com 0
Trường Tiểu học 

Hoàng Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

252
Nguyễn Thị Hồng 

Vân
06/10/1966

hongvan-

tqt66@yahoo.com
0

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

253 Trần Thị Thùy Vân 10/04/1977
thuyvan.thkd@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

254 Dương Trung Nhân 01/01/1980
trungnhan70qn@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

255 Lê Thị Kim Tuyến 12/11/1966
letuyen121166@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

256
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
26/04/1968

ntthanhhang2604@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

257 Ngô Thị Hương Lan 31/07/1971
ngothihuonglan123@gm

ail.com
0 Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

258
Nguyễn Hồng Minh 

Thương
14/09/1979

minhthuong1409@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

259 Hoàng Đoàn Thủy 26/03/1978 thuyqn2603@gmail.com 0
Trường Tiểu học Ngô 

Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

260 Phan Minh Hà 14/09/1976
phanminhhanm@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Ngô 

Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

261 Huỳnh Thị Mỹ Hà 07/10/1982
hamy070710@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

262 Lê Thị Băng Nguyền 03/09/1977
bangnguyen1977@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

263 Võ Văn Ẩn 01/01/1972
vovanan.gdqn@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

264 Mạc Hoàn Tố Quyên 14/12/1976
quyennvc@yahoo.com.v

n
0

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

265
Nguyễn Thị Hồng 

Phúc
16/02/1974

phuc271074@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

266 Nguyễn Văn Sen 12/12/1976 sen.gdqn@gmail.com 0
Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn
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267
Đặng Thị Mỹ 

Phương
05/10/1982

myphuongnh05@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

268 Hồ Văn Chương 24/04/1969
hovanchuongnhqn@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

269 Dương Trọng Ba 05/06/1966 trongbathnh@gmail.com 0
Trường Tiểu học Nhơn 

Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

270 Bạch Xuân Quyền 15/06/1969
bachxuanquyen@yahoo.

com.vn
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

271
Nguyễn Thiện 

Vương
13/05/1980

thienvuongnly80@gmail

.com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

272 Hoàng Thị Trọng 26/12/1974
hoangtrongnp@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

273 Phan Thanh Hiệp 06/01/1978
hiepphanthanh2010@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

274
Trương Thị Thanh 

Hương
25/12/1974

thanhhuong.nk74@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

275
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
13/03/1978

ngocanhphuocmy@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học 

Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

276 Trần Thị Lệ Hồng 12/05/1978 lehongpm@gmail.com 1
Trường Tiểu học 

Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

277 Lê Thị Bích Phượng 15/01/1978
phuong1978.lb@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học 

Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

278 Võ Thị Lệ Minh 02/04/1971 leminhgv@gmail.com 0
Trường Tiểu học 

Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

279 Nguyễn Thị Hạnh 31/12/1968
hanhlong100@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

280 Tô Thị Kim Phượng 18/12/1978
phuongnhonbinh1@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

281 Phạm Minh Đức 08/12/1962
phamminhduc600@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

282 Trương Thị Hải Lý 23/08/1975 haily.thnb2@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

283 Đỗ Thị Hạnh 30/04/1970
dohanhthd.qn@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

284 Ngô Văn Dũng 16/05/1964
dunggv1166@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

285 Cao Thị Hồng Thắm 20/08/1981
hongthamnp2@gmail.co

m
0

Trường tiểu học Trần 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

286 Đinh Văn Ánh 11/01/1965 anhdinhvan@gmail.com 0
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

287 Đỗ Thị Kim Dũng 27/08/1968
mrs.dothikimdung@gma

il.com
0

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

288 Lưu Thị Lê Yến 09/11/1971 luuthileyen@gmail.com 0
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

289 Hồ Thị Hồng Tâm 10/12/1969
hothihongtam1969@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

290
Nguyễn Thị Hoài 

Vân
20/10/1976

nguyenhoaivan1976@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

291
Đặng Nguyễn Thu 

Vân
13/10/1978

dangvinhtuan@gmail.co

m
1

Trường Tiểu học Võ 

Văn Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

292 Đỗ Thị Thu Hà 20/12/1976
dothithuha7616@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Võ 

Văn Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

293 Đoàn Phan Bửu 06/01/1963 phanbuu63@gmail.com 0
Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn
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294 Nguyễn Hữu Chánh 21/06/1964
chanhnguyen64@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

295 Nguyễn Thành Sơn 31/12/1963
thanhsonthnt@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Nhơn 

Tân

Thị xã An 

Nhơn

296 Đặng Hồng Ngọc 02/08/1962
danghongngoc022@gma

il.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

297 Trần Ngọc Dũng 17/09/1968
tranngocdungnh.an@gm

ail.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

298 Lê Thị Ngọc Quyên 26/08/1972
ngocquyenhanh1@gmail

.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

299 Lê Thị Thái Tú 01/01/1980
lethithaitu69@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

300 Nguyễn Hữu Tâm 12/03/1963
huutamhanh1@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

301 Cù Minh Thảo 23/06/1969
minhthaoannhon@gmail

.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

302 Lương Viết Ân 22/03/1973
vietan.th2dapda@pgdan

nhon.edu.vn
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

303 TrầnThị Giang Luật 07/05/1971
giangluat105@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

304
Nguyễn Thảo 

Nguyên
04/07/1974

ducnguyen.nhonmy@g

mail.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

305 Phan Văn Đạt 01/01/1980
vandat020465@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

306 Trần Văn Sinh 01/01/1980
tranvansinh2902@gmail

.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

307 Dương Hoài Phong 09/10/1962
hoaiphong1962@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

308 Lương Thị Tâm 19/04/1976
hongtam779@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

309
Nguyễn Thị Kim 

Loan
27/09/1974

kimloannhontho2@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

310 Nguyễn Văn Thạch 06/03/1963
thachphuc1963@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học số 2 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

311 Bùi Thế Vinh 30/03/1962 thevinhda2@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

312 Đặng Thị Thu Hoa 29/06/1973
hoathudapda@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

313 Đặng Thị Lựu 04/04/1977 thiluuan1@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

314 Ngô Bích Lan 22/06/1965
ngoclan27nh@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

315 Trần Cao Trung 29/11/1964
trantrung1964@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

316 Bùi Văn Ba 10/08/1962
vanbanhonloc213@gma

il.com
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

317 Nguyễn Thị Mỹ An 27/08/1976
nguyentthimyanhoa3@g

mail.com
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

318 Đinh Thị Xuân Hiếu 19/03/1976
dinhhieu7676@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

319 Phạm Quang Khiết 01/01/1963
quangkhiet1963@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

320 Lê Hữu Lộc 23/06/2020
lehuuloc120662@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn
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321 Phan Văn Hải 10/06/1963 hainhnhoa1@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

322 Nguyễn Đình Toàn 01/06/1973 ngdtoan73@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

323 Đỗ Văn Tùng 16/09/1971 dvtung169@gmail.com 0
Tiểu học Số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

324 Nguyễn Thanh Thìn 06/04/1970
nguyenthanhthin148@g

mail.com
0

Tiểu học Số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

325 Trần Quang Sang 20/10/1966 sanghtt1@gmail.com 0
Tiểu học Số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

326 Nguyễn Văn Phùng 18/12/1966
nguyenvanphung21@g

mail.com
0

Trường TH&THCS 

Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

327
Dương Thị Thu 

Hồng
10/12/1972

duonghonghc@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

328 Huỳnh Thị Phương 01/01/1973 phuonghthc@gmail.com 0
Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

329 Thái Thanh Xuân 17/06/1971
thaixuanhoaihai@gmail.

com
1

Trường Tiểu học Hoài 

Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

330 Hồ Thị Kim Oanh 09/03/1969
trungoanh0818@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

331 Nguyễn Thị Ái Liên 01/06/1977 ailien0246@gmail.com 0
Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

332 Nguyễn Văn Hòa 12/08/1965 htrvanhoa@gmail.com 0
Trường tiểu học số 1 

Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

333 Phạm Quang Vinh 01/11/1974
quangvinhbongson@gm

ail.com
0

Trường tiểu học số 1 

Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

334 Bùi Thị Phượng 10/08/1978
buiphuonghcb@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

335 Hồ Văn Hảo 20/11/1968
hovanhaohcb@yahoo.co

m.vn
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

336 Giao Hải Triều 03/12/1971
ghtrieu0007@yahoo.co

m.vn
0

Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

337 Nguyễn Thanh Nam 04/07/1972
thanhnam7270@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

338 Võ Thị Hoàng Ngân 11/05/1977
nganhoanghh1@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

339 Huỳnh Thị Nắng 02/10/1972
nanghoaihuong@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

340 Vũ Đình Nam 26/09/1971
namhoaihuong@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

341 Tô Văn Hiền 12/05/1962
tovanhien1962@gmail.c

om
1

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

342 Lâm Thị Dung 05/07/1968 lamdunghs1@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

343
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
25/10/1974

nguyenthithuhienhs1@g

mail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

344 Đặng Ngọc Tín 01/03/1974
tinngocdang74@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

345 Nguyễn Văn Đức 16/07/1971
nguyenvanduc160771@

gmail.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

346 Võ Văn Kiện 12/10/1966
vovankienht1966@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

347 Nguyễn Quốc Bộ 14/03/1975 quocbotqn2@gmail.com 1
Trường Tiểu học Số 1 

Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn
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348 Nguyễn Thị Hải Linh 15/12/1974
nguyenhailinh74@gmail

.com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

349 Võ Minh Quang 20/04/1976
minhquangtqb1@gmail.

com
0

Trường Tiểu học Số 1 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

350 Đỗ Kim Sơn 12/02/1976 kimsonhh3@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 1 

Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

351 Nguyễn Khái 10/04/1963
nguyenkhaitqn@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 1 

Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

352 Phạm Thị Thọ 01/01/1970
phamthitho70@yahoo.c

om.vn
0

Trường tiểu học số 2 

Bồng sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

353
Nguyễn Thị Thái 

Uyên
01/11/1973

chuyenmonhd3@gmail.c

om
0

Trường tiểu học số 2 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

354 Võ Xuân Luật 29/06/1971
voxuanluat.hd2@gmail.

com
0

Trường tiểu học số 2 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

355 Lê Ngọc Liêm 10/03/1967
ngocliem1967@gmail.c

om
0

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

356 Lê Thị Thùy Trang 24/11/1980 hoaihao2@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

357 Trần Hoài Thạch 15/07/1969
thachhm2@yahoo.com.v

n
1

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

358 Trần Văn Yến 15/01/1962
tranvanyenhoaixuan@g

mail.com
1

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

359
Nguyễn Thị Minh 

Hoa
06/08/1976 sonnu76@gmail.com 0

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

360 Đặng Văn Mười 28/02/1969
muoihoaitan2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

361
Nguyễn Thị Bích 

Sương
12/11/1975

bichsuong539@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

362 Nguyễn Thị Tâm 12/06/1975 ntttqb2@yahoo.com.vn 0
Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

363 Trương văn Đông 20/08/1971
truongvandonght@yaho

o.com.vn
0

Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

364 Trịnh Kim Long 02/01/1969 kimlongtq2@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

365 Nguyễn Đình Phụng 20/10/1972
phunghcb819@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

366 Nguyễn Văn Nghị 08/02/1976 nghihptqb2@gmail.com 0
Trường Tiểu học Số 2 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

367 Nguyễn Minh Hiền 04/05/1963
minhhientqn2@gmail.co

m
0

Trường Tiểu học Số 2 

Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

368 Trần Quang Dã 12/02/1964
tranquangda1202@gmai

l.com
0

Trường Tiểu học Số 2 

Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

369 Nguyễn Văn Quý 13/12/1986 quy8702@gmail.com 0
Trường Tiểu học số 3 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

370 Trần Hữu Ninh 25/07/1962
ninhtranhh2018@gmail.

com
0

Trường Tiểu học số 3 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 370 người./.
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